	THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN

	Tháng 2/2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Danh mục loại hàng
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm
	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

	
	
	
	
	Từ đầu năm đến hết tháng trước
	Ước thực hiện tháng báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
	Lũy kế cùng kỳ năm trước
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)
	So sánh với kế hoạch năm (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4/5
	7=4/1

	 
	Tổng số
	1000 tấn
	784,826
	68,716
	42,897
	111,613
	102,911
	108%
	14%

	 
	Hàng xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	17,382
	11,298
	28,680
	26,597
	108%
	 

	 
	Hàng nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	20,933
	12,954
	33,887
	29,226
	116%
	 

	 
	Hàng nội địa
	1000 tấn
	 
	30,126
	18,466
	48,592
	46,846
	104%
	 

	 
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	1000 tấn
	 
	275
	179
	454
	242
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	                                -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Container
	1000 tấn
	261,285
	23,895
	15,532
	39,427
	32,688
	121%
	 

	 
	 
	1000 Teus
	25,500
	2,457
	1,597
	4,054
	3,203
	127%
	16%

	 
	Xuất khẩu
	1000 Tấn
	 
	8,214
	5,339
	13,553
	11,837
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	802
	521
	1,323
	1,101
	 
	 

	 
	Nhâp khẩu
	1000 Tấn
	 
	7,883
	5,124
	13,007
	11,129
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	759
	493
	1,252
	1,049
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 Tấn
	 
	7,798
	5,069
	12,867
	9,722
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	896
	582
	1,478
	1,053
	 
	 

	2
	Hàng lỏng
	1000 tấn
	84,017
	7,223
	4,353
	11,576
	13,431
	86%
	14%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	383
	249
	632
	649
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	2,698
	1,619
	4,317
	5,189
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	4,142
	2,485
	6,627
	7,593
	 
	 

	3
	Hàng khô
	1000 tấn
	436,690
	37,323
	22,833
	60,156
	56,550
	106%
	14%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	8,785
	5,710
	14,495
	14,111
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	10,352
	6,211
	16,563
	12,908
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	18,186
	10,912
	29,098
	29,531
	 
	 

	4
	Hàng quá cảnh
	1000 tấn
	86,412
	7,615
	4,950
	12,565
	12,322
	102%
	15%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng đã bao gồm cả hàng hóa quá cảnh không được bốc dỡ tại cảng 



